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ĐIỂM TIN
Hoa Kỳ đã giảm thuế
nhập khẩu đối với gạo Ấn
Độ từ 50% xuống còn 18%
sau thoả thuận ngày
02/02/2026, giúp Ấn Độ
lấy lại lợi thế cạnh tranh;

Philippines đối mặt áp lực
tăng giá gạo do đồng PHP
suy yếu so với đồng USD,
chạm mức 60 PHP/USD
mặc dù giá gạo 5% tấm
thế giới giảm mạnh;

Sản lượng lúa gạo tại
Bangka Belitung,
Indonesia năm 2025 giảm
mạnh 17,02% xuống chỉ
còn 38.115 tấn do hạn
hán;

Kenya ưu tiên thu mua
gạo nội địa trước khi
nhập khẩu 254.000 tấn
gạo miễn thuế từ 03/2026
nhằm bảo vệ nông dân
trước gạo nhập khẩu giá
rẻ trên thị trường.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp



Trong tuần từ 02/02/2025 - 06/02/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan và Việt Nam không đổi,
trong khi Ấn Độ tăng so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 395 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, nguyên nhân
đến từ việc nhu cầu không thay đổi, mặc dù nguồn cung vẫn ở mức cao;
Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 356 USD/tấn, tăng 3 USD/tấn so với tuần trước, do
đồng Rupee tăng giá; 
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 364 USD/tấn,  không đổi so với tuần trước, mặc dù
Philippines đã nối lại hoạt động xuất khẩu, các nhà xuất khẩu không kỳ vọng lượng mua
sẽ đạt mức như cùng kỳ năm ngoái. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Ấn Độ
Thỏa thuận thương mại mới giữa Ấn Độ và
Hoa Kỳ đã cắt giảm thuế nhập khẩu gạo
đối với gạo Ấn Độ từ 50% xuống còn 18%,
giúp gạo Ấn Độ khôi phục vị thế cạnh
tranh tương đương với các đối thủ Thái
Lan và Pakistan. Theo Liên đoàn các nhà
xuất khẩu gạo Ấn Độ (IREF), quyết định
này diễn ra vào thời điểm Ấn Độ chuẩn bị
bước vào vụ thu hoạch với sản lượng dự
kiến đạt kỷ lục 149 triệu tấn. Trước đây, dù
phải chịu mức thuế 50%, nhu cầu đối với
gạo Ấn Độ tại Hoa Kỳ vẫn ghi nhận tăng
trưởng, khẳng định chất lượng và vị thế
sản phẩm. Việc thiết lập lại thuế quan về
mức 18% sẽ trực tiếp giảm bớt gánh nặng
tài chính, cho phép các doanh nghiệp tối
ưu hóa giá thành và chiếm ưu thế lớn tại
thị trường này.

Bản thỏa thuận được ký kết ngày
02/02/2026 còn bao gồm việc loại bỏ mức
thuế trừng phạt 25% liên quan đến các
giao dịch dầu mỏ, tạo điều kiện thuận lợi
cho giao thương đa ngành giữa hai quốc
gia. IREF nhận định sự thay đổi chính sách
này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ khối lượng xuất
khẩu ở cả hai phân khúc gạo Basmati và
gạo thường nhờ khả năng cạnh tranh về
giá landed-price (giá gạo sau khi cập cảng).
Với lợi thế về thuế quan và sản lượng dồi
dào, các nhà xuất khẩu Ấn Độ đang sẵn
sàng mở rộng thị phần cũng như quyền
thương lượng trên bản đồ lương thực
quốc tế trong niên vụ 2025/26. [2]

09/02/2026 |Báo cáo số 06/2026 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Philippines
Đồng Peso (PHP) của Philippines suy yếu
so với Đô la Hoa Kỳ (USD) đang gây áp lực
tăng giá bán lẻ gạo tại thị trường nội địa do
chi phí nhập khẩu tăng cao. Bộ Nông
nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo tỷ giá có thể
chạm mức 60 PHP/USD, buộc các nhà
nhập khẩu chuyển gánh nặng chi phí sang
người tiêu dùng. Dù nỗ lực tự chủ lương
thực, Philippines vẫn cần nhập khẩu từ 3,8
đến 5,5 triệu tấn gạo trong năm 2026.
Hoạt động nhập khẩu đã tái khởi động từ
ngày 01/01/2026 với lượng hàng đạt
317.410 tấn tính đến ngày 22/01/2026,
ngay sau khi kết thúc lệnh cấm nhập khẩu
kéo dài 04 tháng.

Về sản xuất, USDA dự báo sản lượng lúa
của Philippines niên vụ 2025/26 chỉ đạt
19,52 triệu tấn, thấp hơn mức kỳ vọng 20,3
triệu tấn do thiên tai. Dù Quỹ Nâng cao
Năng lực Cạnh tranh Lúa gạo (RCEF) được
tăng ngân sách đáng kể lên mức 30 tỷ PHP
(500 triệu USD), hiệu quả thực tế đến năng
suất vẫn cần thêm thời gian để kiểm
chứng. Trên thị trường quốc tế, giá gạo 5%
tấm của Việt Nam vào tháng 11/2025 đã
giảm 30% so với năm 2024, xuống còn
361,12 USD/tấn. Điều này góp phần kìm
hãm giá nội địa Philippines, nhưng rủi ro tỷ
giá vẫn là yếu tố bù trừ lớn khi giá gạo xát
thường vào ngày 04/02/2026 vẫn duy trì ở
mức 40,65 PHP/kg (0,68 USD/kg). [3]
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Indonesia
Sản lượng lúa tại Quần đảo Bangka
Belitung (Babel), Indonesia trong năm
2025 ghi nhận mức sụt giảm 17,02%. Theo
báo cáo từ Cơ quan Thống kê Trung ương
Indonesia (BPS), tổng sản lượng lúa cả
năm của khu vực này đạt 38.115 tấn, thấp
hơn nhiều so với mức 45.931 tấn của năm
2024. Nguyên nhân chính được xác định
do tình trạng hạn hán kéo dài làm thu hẹp
diện tích canh tác lúa của nông dân. Trong
năm 2025, sản lượng hàng tháng đạt đỉnh
vào 04/2025 với 6.270 tấn, nhưng sau đó
rơi xuống mức thấp kỷ lục chỉ 299 tấn vào
07/2025 do hạn hán trong giai đoạn gieo
cấy quan trọng.

Bước sang năm 2026, sản lượng lúa của
khu vực này dự kiến có sự phục hồi nhất
định với sản lượng ước tính trong giai
đoạn 01/2026 - 03/2026 đạt 11.506 tấn,
tăng 18,42% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy
nhiên, diện tích thu hoạch dự kiến trong
Quý I/2026 lại có xu hướng giảm nhẹ
0,95%, xuống còn khoảng 5.138 ha. Mặc
dù có những tín hiệu tích cực về năng suất,
khu vực Bangka Belitung vẫn phải phụ
thuộc lớn vào nguồn cung gạo từ các địa
phương khác để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ
và kiềm chế áp lực lạm phát thực phẩm.
Việc duy trì ổn định sản lượng tại chỗ hiện
vẫn là thách thức lớn đối với chính quyền
trong nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực.
[4]

Kenya
Tòa án Tối cao Kenya yêu cầu Chính phủ
nước này phải ưu tiên thu mua toàn bộ
lúa gạo nội địa trước khi tái khởi động
nhập khẩu 254.000 tấn gạo miễn thuế,
nhằm ngăn chặn tình trạng sụp đổ giá
trên thị trường. Theo phán quyết ngày
04/02/2026, lượng gạo còn lại trong hạn
ngạch 500.000 tấn từ tháng 07/2025 sẽ
được chia làm ba đợt nhập khẩu, mỗi đợt
85.000 tấn vào các tháng 03/2026,
04/2026 và 05/2026. Quy trình này chỉ
được thực hiện sau chiến dịch thu mua
nông sản trong nước kéo dài 30 ngày tại
các vùng trọng điểm như Mwea và Ahero.
Cơ chế mới hướng tới việc cân bằng cung
cầu mà không gây ra hiện tượng bán phá
giá hàng ngoại lấn át gạo địa phương.

Thực tế cho thấy khoảng 255.000 tấn gạo
miễn thuế đã thâm nhập thị trường tính
đến 10/2025, tạo áp lực lớn lên tiêu thụ
nội địa Kenya. Khi lượng tồn kho vẫn ở
mức rất cao, hiện nông dân Kenya đang
dự trữ khoảng 65.000 bao gạo loại 50kg
(3.250 tấn), cùng với 1,42 triệu bao
(71.000 tấn) từ vụ thu hoạch giai đoạn
tháng 11 - 12/2025, bên cạnh đó là
100.000 bao (5.000 tấn) tồn đọng tại các
nhà máy vùng Mwea. Tòa án nước này
nhận định việc Chính phủ mới chỉ thu
mua được 10.280 bao (514 tấn) là chưa
thỏa đáng để bảo vệ thu nhập cho người
dân trước hàng nhập khẩu giá rẻ. Việc
thắt chặt quy trình thu mua nội địa trước
khi nhập khẩu là yêu cầu cấp thiết để duy
đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. [5]
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Trong tuần từ ngày 02/02/2025 - 06/02/2026, giá lúa
khô Jasmine và IR50404 tăng, trong khi OM6976
không đổi so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 7.950 VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg
so với tuần trước.
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.840 VNĐ/kg, tăng 20 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7.233 VNĐ/kg, không đổi so với tuần
trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

Việt Nam đặt mục tiêu
nâng tỷ trọng gạo thơm và
chất lượng cao lên 75%
tổng lượng xuất khẩu năm
2026, tương đương 5,8 triệu
tấn;

Tính đến ngày 20/01/2026,
cả nước hoàn thành gieo cấy
1,91 triệu ha lúa Đông -
Xuân (đạt 93,7% cùng kỳ),
trong đó miền Nam đạt 1,72
triệu ha và miền Bắc đạt
181.100 ha;

Cần Thơ quy hoạch vùng
lúa chất lượng cao 179.280
ha tại 66 xã, phường nhằm
nâng cao giá trị gia tăng và
thúc đẩy sản xuất bền vững
cho niên vụ 2025/26;

Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La  
nâng diện tích sản xuất lúa
hữu cơ lên 738 ha, phấn đấu
hoàn thành gieo cấy 859 ha
lúa Đông - Xuân 2026 trước
ngày 01/03/2026.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
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Ngành lúa gạo Việt Nam định hướng
chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong năm
2026, tập trung vào dòng gạo thơm và
chất lượng cao để nâng tầm giá trị gạo
quốc gia. Theo đó, dự kiến diện tích lúa
gieo cấy trên cả nước năm 2026 đạt
khoảng 7,09 triệu ha, sản lượng vẫn ổn
định ở mức 43,55 triệu tấn lúa nhờ năng
suất tăng lên 61,4 tạ/ha. Đồng bằng sông
Cửu Long tiếp tục giữ vai trò trọng điểm
khi cung ứng 7,73 triệu tấn gạo phục vụ
xuất khẩu. Điểm nhấn trong kế hoạch
hành động là nâng diện tích lúa thơm lên
70% và mục tiêu gạo chất lượng cao chiếm
75% tổng lượng xuất khẩu, tương đương
5,8 triệu tấn nhằm thoát khỏi phân khúc
gạo trắng giá thấp.

Công tác điều hành xuất khẩu được đẩy
mạnh nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm
phụ thuộc vào đối tác Philippines vốn
đang chiếm 45% thị phần. Cơ quan chức
năng đề xuất ứng dụng công nghệ số giám
sát tồn kho và sửa đổi Nghị định
107/2018/NĐ-CP để bảo vệ chuỗi giá trị
nội địa trước cạnh tranh quốc tế. Việc
triển khai mô hình lúa gạo phát thải thấp
và đầu tư hạ tầng logistics tại miền Tây
được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa đáng kể chi phí
lưu thông. Những nỗ lực này giúp gạo đặc
sản thâm nhập sâu vào các thị trường cao
cấp như EU và Hoa Kỳ, vượt mức giá bình
quân 510 USD/tấn ghi nhận trong năm
2025. [2]

Xuất khẩu gạo Việt Nam

Tính đến ngày 20/01/2026, tiến độ gieo cấy
lúa Đông - Xuân trên phạm vi cả nước đạt
khoảng 1,91 triệu ha, tương đương 93,7%
so với cùng kỳ. Tại khu vực miền Bắc, diện
tích gieo cấy ghi nhận ở mức 181.100 ha,
chỉ bằng 79,4% cùng kỳ do các địa phương
điều chỉnh lịch thời vụ nhằm ứng phó với
diễn biến thời tiết. Thay vì gieo cấy trà
xuân sớm, nông dân tập trung chủ yếu vào
trà xuân muộn để bảo vệ mạ và lúa mới
cấy trước các đợt rét đậm, rét hại đầu vụ.
Việc này được coi là giải pháp then chốt
giúp cây lúa sinh trưởng ổn định trong
điều kiện khí hậu diễn biến phức tạp.

Đối với khu vực miền Nam, tổng diện tích
gieo cấy lúa Đông - Xuân đạt 1,72 triệu ha,
bằng 95,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự
sụt giảm diện tích phản ánh xu hướng
chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp sang mô
hình lúa - thủy sản tại các tỉnh trọng điểm
như Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang thay
cho các diện tích lúa thuần kém hiệu quả.
Tuy nhiên, tiến độ gieo trồng hoa màu trên
cả nước vẫn còn chậm do ảnh hưởng tồn
dư của bão lũ cuối năm 2025 gây khó khăn
cho công tác cải tạo đất. Nhằm đảm bảo
mục tiêu tăng trưởng cho niên vụ 2025/26,
ngành nông nghiệp đang tích cực hướng
dẫn người dân đẩy nhanh tiến độ làm đất
và tăng cường dự báo dịch bệnh để bảo vệ
các trà lúa mới. [3]

Gieo cấy vụ Đông - Xuân
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UBND TP Cần Thơ phê duyệt quy hoạch
vùng trồng lúa năng suất và chất lượng
cao tại 66 đơn vị cấp xã, phường với tổng
diện tích hơn 179.280 ha. Vùng quy hoạch
bao gồm 56 xã và 10 phường trọng điểm
có điều kiện sản xuất thuận lợi, nhằm đẩy
mạnh tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng
nâng cao giá trị và phát triển bền vững.
Trong cơ cấu phân bổ, xã Thạnh Quới ghi
nhận diện tích lớn nhất với 7.912 ha, trong
khi phường Thốt Nốt có quy mô thấp nhất
là 184 ha. Việc hình thành vùng chuyên
canh quy mô lớn giúp thành phố chủ động
quản lý ranh giới đất sản xuất và bảo vệ
quỹ đất nông nghiệp hiệu quả trước áp lực
đô thị hóa.

Chiến lược mới chú trọng thúc đẩy cơ giới
hóa và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào
chuỗi giá trị sản xuất cho niên vụ
2025/2026. Các địa phương chịu trách
nhiệm triển khai chính sách hỗ trợ nhằm
khuyến khích nông dân liên kết sản xuất,
chuyển đổi tư duy từ tăng sản lượng sang
nâng cao phẩm cấp hạt gạo. Giải pháp này
giúp tối ưu hóa chi phí đầu vào và hướng
tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.
Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố
sẽ chịu trách nhiệm điều phối, tham mưu
điều chỉnh chính sách linh hoạt theo thực
tế từng địa bàn. [4]

Cần Thơ

Xã Phù Yên, tỉnh Sơn La chính thức triển
khai kế hoạch gieo cấy 859 ha lúa vụ Đông
- Xuân 2026 với trọng tâm là phát triển các
dòng lúa hữu cơ chất lượng cao. Trong
tổng diện tích canh tác, địa phương ưu
tiên dành tới 738 ha cho sản xuất theo quy
trình hữu cơ và hướng hữu cơ, nhằm  
nâng cao giá trị thương mại của hạt gạo
đặc sản. Cơ cấu giống chủ lực năm nay tập
trung vào các bộ giống lúa thuần và lúa lai
có năng suất cao, khả năng chống chịu sâu
bệnh tốt như BC15, TBR225, Đài Thơm 8,
Dự Hương 8 và Nếp thơm 86. Bên cạnh đó,
các giống lúa nếp truyền thống địa
phương vẫn được duy trì để giữ gìn bản
sắc đặc sản vùng cao.

Để đảm bảo vụ mùa, xã đang triển khai thí
điểm 5 mô hình lúa mới trên diện tích 1,5
ha làm cơ sở đánh giá cho giai đoạn tiếp
theo. Trước dự báo về các đợt rét đậm, rét
hại trong niên vụ 2025/26, cơ quan chức
năng khuyến cáo nông dân dự phòng từ
5% đến 10% lượng giống ngắn ngày và
tăng cường kiểm tra nguồn nước tưới nội
đồng. Công tác chuẩn bị vật tư đã hoàn tất
để cung ứng kịp thời cho người dân. Mục
tiêu cao nhất là hoàn thành toàn bộ diện
tích gieo cấy trước ngày 01/03/2026, đảm
bảo cây lúa sinh trưởng trong khung thời
vụ tốt nhất và hạn chế tối đa thiệt hại do
thiên tai gây ra. [5]

Sơn La



 Nguồn tham khảo quốc tế

[1]:https://economictimes.indiatimes.com/news/
economy/foreign-trade/indian-rice-export-
prices-near-onemonth-high-on-firm-rupee-thai-
vietnam-rates-
steady/articleshow/127963797.cms?from=mdr

[2]:https://www.tribuneindia.com/news/busines
s/india-us-deal-to-boost-indian-rice-exports-
restores-competitiveness-parity-with-thailand-
pakistan-iref/

[3]:https://mb.com.ph/2026/02/04/weak-peso-
may-push-rice-prices-higher-usda-warns

[4]:https://voi.id/en/economy/556429

[5]:https://kenyanwallstreet.com/state-told-to-
buy-local-rice-before-duty-free-imports-resume

Nguồn tham khảo trong nước

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL

[2]:https://diendandoanhnghiep.vn/du-bao-san-
luong-xuat-khau-giu-nhip-doanh-nghiep-gao-lac-
quan-voi-nam-2026-10171021.html

[3]:https://moitruong.net.vn/gieo-cay-lua-dong-
xuan-dat-gan-1-9-trieu-ha-94487.html

[4]:https://nongnghiepmoitruong.vn/can-tho-quy-
hoach-trong-lua-chat-luong-cao-o-66-xa-phuong-
d796184.html

[5]:https://trangtraiviet.danviet.vn/son-la-phu-
yen-dua-lua-huu-co-thanh-mui-nhon-trong-vu-
dong-xuan-d1401504.html
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Mặt hàng Tỉnh
Giá tuần này

(VNĐ/kg)

Thay đổi so với
tuần trước
(VNĐ/kg)

Lúa Jasmine
(khô)

Cần Thơ 8400 0

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7500 +100

Lúa IR50404
(khô)

Cần Thơ 6200 0

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8000 +100

Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) 7000 0

Lúa OM6906
(khô)

Cần Thơ (Hậu Giang cũ) 8100 +100

Đồng Tháp 7000 0

Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) 6600 -100
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